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BÁO CÁO
 Kết quả chống khai thác IUU trên địa bàn xã Tịnh Khê
(Tính đến ngày 15/11/2025)



[bookmark: _GoBack]Thực hiện Công văn số 3457/UBND-NNMT ngày 13/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc triển khai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh; Công văn của Sở Nông nghiệp và Môi trường số 4090/SNNMT-TSBĐ ngày 02/10/2025 về việc đề nghị báo cáo kết quả chống khai thác IUU hàng tuần, phục vụ giao ban hàng tuần của Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU và số 52380/SNNMT-TSBĐ ngày 27/10/2025 về việc quản lý nhóm tàu cá không đủ điều kiện cấp Giấy phép khai thác thủy sản của tỉnh Quảng Ngãi; Công văn số 1137/CCTSBĐ ngày 04/11/2025 về việc tăng cường công tác quản lý tàu cá, giám sát nắm chắc vị trí tàu cá không đủ điều kiện hoạt động,
UBND xã Tịnh Khê báo cáo kết quả như sau:
1. Công tác quản lý tàu cá: 
Số lượng tàu cá của xã là 636 tàu, công suất 147.490CV, trong đó: Chiều dài dưới 6m: 73 tàu, công suất 1.847CV; Chiều dài từ 6m-<12m: 168 tàu, công suất 4.477CV; Chiều dài từ 12m-<15m: 193 tàu, công suất 46.323CV; Chiều dài từ 15m-<24m: 200 tàu, công suất 93.573CV; Chiều dài từ 24m trở lên: 2 tàu, công suất 1.270CV.
2. Các nội dung, nhiệm vụ đã thực hiện:
Ban hành Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 24/10/2025 về việc thành lập Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định xã Tịnh Khê.
Ban hành Báo cáo số 234/BC-UBND ngày 21/10/2025 về kết quả rà soát để đăng ký tàu phục vụ nuôi trồng thuỷ sản và tàu dịch vụ khác trên địa bàn xã Tịnh Khê (theo Công văn 4846/SNNMT-TSBĐ ngày 18/10/2025 của Sở NN&MT).
Ban hành Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 31/10/2025 về kết quả rà soát, đăng ký nhu cầu chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác trên địa bàn xã Tịnh Khê (theo Công văn 5274/SNNMT-CCTSBĐ ngày 27/10/2025 của Sở NN&MT).
Ban hành Báo cáo số 284/BC-UBND ngày 05/11/2025 về việc rà soát, lập danh sách các cảng cá chưa được công bố mở cảng trên địa bàn xã Tịnh Khê (theo Công văn 4069/UBND-NNMT ngày 30/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).

Ban hành Báo cáo số 286/BC-UBND ngày 05/11/2025 về kết quả rà soát, lập danh sách cơ sở thu mua thủy sản trên địa bàn xã Tịnh Khê (theo Công văn 3917/UBND-NNMT ngày 25/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi).
Ban hành Công văn số 1072/UBND-KT ngày 28/10/2025 về tập trung thực hiện tháng cao điểm chống khai thác IUU (theo Công văn số 3917/UBND-NNMT ngày 25/10/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh).
Ban hành Công văn số 1147/UBND-KT ngày 08/11/2025 về việc góp ý dự thảo Nghị quyết ban hành Chính sách “Quy định mức hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”(theo Công văn số 5793/ SNNMT-TSBĐ ngày 04/11/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường).
Đã làm việc với ông Võ Cao Trung, tàu QNg-91369-TS; ông Lê Gương, tàu QNg-11893-TS; ông Nguyễn Phương, tàu QNg-11155-TS vào ngày 03, 04/11/2025 để tuyên truyền, đóng bảng “Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động”.
Phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Sa Kỳ làm việc với các cơ sở thu mua thủy sản trên địa bàn xã Tịnh Khê để triển khai các quy định trong chống khai thác IUU vào ngày 12/11/2025.
Theo dõi, giám sát vị trí neo đậu tàu cá nguy cơ vi phạm IUU của địa phương và đề nghị chủ tàu chấp hành quy định của nhà nước.
3. Kết quả thực hiện theo dõi, giám sát đội tàu:
* Có 23 tàu nguy cơ vi phạm IUU (theo Công văn số 527/TSBĐ ngày 23/9/2025 của Chi cục Thủy sản-Biển đảo Quảng Ngãi).
* Đến nay giảm 13 tàu, trong đó:
- 6 tàu đã được cơ quan chức năng cấp Giấy phép khai thác thuỷ sản (QNg-91590-TS, QNg-91233-TS, QNg-91173-TS, QNg-91873-TS, QNg-91110-TS, QNg-11231-TS).
- 1 tàu đã giải bản, Chi cục Thuỷ sản-Biển đảo đã xoá đăng ký tàu cá theo Thông báo 792/TB-CCTSBĐ ngày 18/10/2025 (QNg-91354-TS).
- 1 tàu đã bán về xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi, có giấy trình bày của ông Phạm Tiến (QNg-11076-TS).
- 5 tàu “3 không” đã giải bản (tàu bà Dương Thị Dựng, tàu ông Phạm Văn Nguyên, tàu ông Trương Thanh Ninh, 2 tàu ông Trần Hoàng Long).
* Hiện còn 10 tàu, trong đó:
- 7 tàu neo đậu tại xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng lâu năm không về địa phương (QNg-91840-TS, QNg-91764-TS, QNg-91271-TS, QNg-91309-TS, QNg-91220-TS, QNg-91516-TS, QNg-91014-TS).
- 3 tàu neo đậu tại xã Tịnh Khê, đã đóng bảng “Tàu cá không đủ điều kiện hoạt động”, trong đó: 
+ Tàu ông Võ Cao Trung QNg-91369-TS; 16,3m; 400cv (xóm Khê Hội, thôn Cổ Luỹ), đã bị xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 1161/QĐ-XPHC ngày 01/10/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với số tiền 681,5 triệu đồng. Hiện nay tàu neo đậu gần nhà máy nước đá Thọ Sâm, thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê (có hình ảnh kèm theo).
+ Tàu ông Lê Gương QNg-11893-TS; 12,7m; 22cv (xóm Vĩnh Hiệp, thôn An Vĩnh). Hiện nay tàu neo đậu tại khu vực cầu Khê Kỳ, sông Kinh Giang, xã Tịnh Khê (có hình ảnh kèm theo).
Hiện ông đã liên hệ với các cơ quan chức năng và đang hoàn thiện các thủ tục giấy tờ có liên quan.
+ Tàu ông Nguyễn Phương QNg-11155-TS; 12,8m; 33cv (xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh). Hiện nay tàu neo đậu tại khu vực cầu Khê Kỳ, sông Kinh Giang, xã Tịnh Khê (có hình ảnh kèm theo).
4. Các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian đến:
Tiếp tục theo dõi việc neo đậu của 3 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động.
Liên lạc, vận động 7 tàu neo đậu tại xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng lâu năm không về địa phương hoàn thành các thủ tục liên quan.
Tham gia cùng với các cơ quan chức năng và chủ động tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính (nếu có). 
UBND xã Tịnh Khê kính báo cáo.

	Nơi nhận:				       
- Chi cục Thủy sản - Biển đảo ;
- TT Đảng uỷ, TT HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT (k/t) UBND xã;
- Văn phòng HĐND&UBND xã;
- Phòng Kinh tế xã;
- Lưu: VT.
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Hoài Thanh
















HÌNH ẢNH NEO ĐẬU CỦA 3 TÀU CÁ
KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG TẠI XÃ TỊNH KHÊ

	1. Tàu ông Võ Cao Trung QNg-91369-TS
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	2. Tàu ông Lê Gương QNg-11893-TS

	
	[image: ]
	[image: ]

	3. Tàu ông Nguyễn Phương QNg-11155-TS
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	TT
	Số đăng ký 
	Họ và tên chủ tàu
	Thôn
	Xã, 
	Địa chỉ cũ
	Nghề
	Chiều dài (m)
	Công suất (CV)
	Số 
CCCD/ CMND
	Số điện thoại
	Chưa lắp VMS
	Chưa có GP
KT
	
Tình trạng tàu, 
vị trí neo đậu 
	
Thời điểm hiện tại

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	
	13
	14

	I
	Tàu đã đăng ký
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	11893
	Lê Văn Nghiệp
	Xóm Vĩnh Hiệp, thôn An Vĩnh
	Tịnh Khê
	Tịnh Kỳ
	Câu
	12,70
	22
	051047006298
	0334739854
	
	X
	Đã bán cho ông Lê Gương, thôn An Vĩnh từ năm 2010 nhưng chưa lập thủ tục; ông Lê Gương hành nghề Tôm nhí
	Neo đậu tại khu vực cầu Khê Kỳ, thuộc sông Kinh Giang, xã Tịnh Khê

	2
	11155
	Nguyễn Phương
	Xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh
	Tịnh Khê
	Tịnh Kỳ
	Câu
	12,80
	33
	051070021096
	0367811016
	
	X
	Neo đậu tại bãi sau thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê
	Neo đậu tại khu vực cầu Khê Kỳ, thuộc sông Kinh Giang, xã Tịnh Khê

	3
	91369
	Võ Cao Trung
	Xóm Khê Hội, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Rê
	16,30
	400
	051184005346
	0979112736
	X
	X
	Neo đậu gần nhà máy nước đá Thọ Sâm, thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê
	Neo đậu gần nhà máy nước đá Thọ Sâm, thôn An Kỳ, xã Tịnh Khê

	4
	91840
	Trần Văn Dâng
	Xóm Khê Tân, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Kéo
	12,50
	240
	051066011341
	0339174856
	
	X
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng

	5
	91764
	Trần Phông
	Xóm Khê Hội, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Kéo
	13,70
	128
	051068015569
	0332155644
	
	X
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng

	6
	91271
	Võ Văn Việt
	Xóm Khê Hội, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Kéo
	13,80
	335
	211016551
	0868005545
	
	X
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng

	7
	91309
	Lê Thị Liên
	Xóm Thành A, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Kéo
	14,40
	190
	051169015261
	0358617518
	
	X
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng

	8
	91220
	Nguyễn Văn Đậu
	Xóm Thành A, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Kéo
	16,00
	320
	051073010297
	0965932083
	X
	X
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng

	9
	91516
	Nguyễn Thành Trung
	Xóm Khê An, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Kéo
	12,90
	360
	051079003614
	0986349571
	
	X
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng

	10
	91014
	Phạm Lặc
	Xóm Thành A, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Kéo
	15,80
	310
	051060000605
	0333904734
	X
	X
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng

	11
	91590
	Lê Mỹ Thôi
	Xóm Khê Hội, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Kéo
	12,90
	170
	051049000229
	0385976965
	
	X
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.  Đã có Giấy phép khai thác thuỷ sản số 3938/2025/QNg-GPKTTS ngày 22/9/2025
	

	12
	11231
	Nguyễn Bình
	Xóm Khê Hội, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Lưới kéo
	14,9
	360
	051059006190
	0706184228
	
	X
	Xóm 7, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng.  Đã có Giấy phép khai thác thuỷ sản
	

	13
	11076
	Phạm Tân
	Xóm Khê Tân, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Kéo
	12,50
	60
	051075001021
	0379926249
	
	X
	Đã bán cho ông Phạm Tiến, thôn Cổ Luỹ; ông Phạm Tiến đã bán về xã An Phú tháng 3/2025 (có trình bày của ông Tiến). 
	

	14
	91233
	Võ Văn Tám
	Xóm Thành A, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Kéo
	16,20
	380
	051075001020
	0387258791
	
	X
	Tàu neo đậu gần nhà máy nước đá Thọ Sâm, thôn An Kỳ. Đã có Giấy phép khai thác thuỷ sản số 3966/2025/QNg-GPKTTS ngày 13/10/2025
	

	15
	91173
	Lê Vũ
	Xóm Thành A, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Kéo
	16,00
	380
	051082001027
	0364290949
	
	X
	Tàu neo đậu gần nhà máy nước đá Thọ Sâm, thôn An Kỳ. Đã có Giấy phép khai thác thuỷ sản số 3960/2025/QNg-GPKTTS ngày 08/10/2025
	

	16
	91873
	Phạm Hoàng
	Xóm Thành A, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Kéo
	16,80
	360
	051074004944
	0862081949
	
	X
	Tàu neo đậu tại cảng cá Tịnh Hoà. Đã có Giấy phép khai thác thuỷ sản số 3961/2025/QNg-GPKTTS ngày 08/10/2025
	

	17
	91110
	Nguyễn Văn Trầm
	Xóm Khê An, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Câu
	16,87
	460
	051085009256
	0975110173
	
	X
	Tàu neo đậu tại cơ sở đóng tàu 19/5 xã Tịnh Hoà. Đã có Giấy phép khai thác thuỷ sản số 3965/2025/QNg-GPKTTS ngày 13/10/2025
	

	18
	91354
	Ngô Ngàn
	Xóm Thành A, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Khác (Pha xúc)
	14,10
	120
	051056000526
	0359766492
	
	X
	Đã giải bản, đã xoá đăng ký tàu cá theo Thông báo 792/TB-CCTSBĐ ngày 18/10/2025
	

	II
	Tàu 3 không
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	Phạm Văn Nguyên
	Xóm Khê Lập, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Lưới Rê
	13,8
	33
	
	
	
	
	Đã giải bản
	

	20
	
	Trương Thanh Ninh
	Xóm Khê An, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Lưới rê
	7,0
	24
	
	0384316239
	
	
	Đã giải bản
	

	21
	
	Trần Hoàng Long
	Xóm Khê Tân, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Lưới rê
	15,0
	320
	
	0398022025
	
	
	Đã giải bản
	

	22
	
	Trần Hoàng Long
	Xóm Khê Tân, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Lưới kéo
	14,9
	320
	
	0398022025
	
	
	Đã giải bản
	

	23
	
	Dương Thị Dựng
	Xóm Khê Tân, thôn Cổ Luỹ
	Tịnh Khê
	Tịnh Khê
	Lưới kéo
	13,1
	65
	
	0972114029
	
	
	Đã giải bản
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	* Cán bộ xã Tịnh Khê theo dõi, quản lý tàu cá: 
	

	
	
	
	1. Ông Nguyễn Chí Cường, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Tịnh Khê, số điện thoại 0905311697;
	

	
	
	
	2. Ông Nguyễn Đức Huy, chuyên viên phòng Kinh tế xã Tịnh Khê, số điện thoại 0935022669;
	

	
	
	
	3. Ông Đỗ Thanh Thể, Phó trưởng Công an xã Tịnh Khê;
	

	
	
	
	4. Ông Võ Chí Doanh, cán bộ công an xã Tịnh Khê, số điện thoại 0344837696;
	

	
	
	
	5. Ông Lê Bá Huy, trưởng thôn An Vĩnh, xã Tịnh Khê, số điện thoại 0938437280;
	

	
	
	
	6. Ông Nguyễn Văn Khôi, trưởng thôn Cổ Luỹ, xã Tịnh Khê, số điện thoại 0931961422;
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